
STT TT Họ và tên Lớp Ngày sinh KQRL KQHT Môn thi Trường THCS Ghi chú
419 41 Lê Nguyễn Ngọc Anh 9A1 2/3/2010 Tốt Giỏi Ngữ văn Lưu Kiếm
420 1 Lại Chí Khang 9A1 5/5/2010 Tốt Tốt Toán Minh Đức
421 2 Đỗ Hoàng Vinh 9A1 14/3/2010 Tốt Tốt Toán Minh Đức
422 3 Lê Đức Anh 9A1 7/10/2010 Tốt Tốt KHTN Minh Đức
423 4 Đỗ Hữu Đạt 9A1 16/12/2010 Tốt Tốt KHTN Minh Đức
424 5 Nguyễn Đăng Phương 9A1 5/7/2010 Tốt Tốt KHTN Minh Đức
425 6 Bùi Trần Hoàng Việt 9A1 25/2/2010 Tốt Tốt KHTN Minh Đức
426 7 Nguyễn Thảo My 9A1 6/9/2010 Tốt Tốt KHTN Minh Đức
427 8 Lương Đức Vinh 9A1 28/2/2010 Tốt Tốt KHTN Minh Đức
428 9 Vũ Mai Hương 9A1 18/01/2010 Tốt Tốt Ngữ văn Minh Đức
429 10 Lê Trần Linh Thư 9A1 28/6/2010 Tốt Tốt Ngữ văn Minh Đức
430 11 Vũ Minh Ngọc 9A1 05/4/2010 Tốt Tốt Ngữ văn Minh Đức
431 12 Tạ Phạm Hải Dương 9A1 27/5/2010 Tốt Tốt Ngữ văn Minh Đức
432 13 Bùi Minh Hằng 9A2 13/5/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Minh Đức
433 14 Đinh Quế Chi 9A1 18/01/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Minh Đức
434 15 Vũ Thị ngọc Hân 9A1 28/5/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Minh Đức
435 16 Bùi Nguyễn Kim Anh 9A1 8/01/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Minh Đức
436 17 Đỗ Vũ Minh Hiếu 9A1 10/06/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Minh Đức
437 18 Đào Việt Anh 9A1 28/4/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Đức
438 19 Nguyễn Phú Cường 9A2 13/03/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Đức
439 20 Trịnh Văn Hùng 9A3 04/01/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Đức
440 21 Cù Khánh Huyền 9A1 28/12/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Đức
441 22 Bùi Thế Long 9A3 07/05/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Đức
442 23 Hoàng Thị Trà My 9A2 21/06/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Đức
443 24 Nguyễn Thị Anh Thư 9A2 26/01/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Đức
444 25 Vũ Văn Quang Vinh 9A1 31/03/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Đức
445 26 Bùi Ngọc Ánh 9A1 23/06/2010 Tốt Tốt Tiếng Anh Minh Đức
446 27 Cù Ngọc Khánh Huy 9A1 23/07/2010 Tốt Tốt Tiếng Anh Minh Đức
447 28 Bùi Ngọc Linh 9A1 30/06/2010 Tốt Tốt Tiếng Anh Minh Đức
448 29 Lê Thị Minh Ngọc 9A1 4/01/2010 Tốt Tốt Tiếng Anh Minh Đức
449 1 Nguyễn Ngọc Việt Trường 9A 19/03/2010 Tốt Tốt Toán Minh Tân
450 2 Chu Thị Quỳnh Chi 9A 04/05/2010 Tốt Tốt KHTN Minh Tân
451 3 Nguyễn Hải Đăng 9A 24/04/2010 Tốt Tốt KHTN Minh Tân
452 4 Nguyễn Thị Minh Hiền 9A 25/08/2010 Tốt Tốt KHTN Minh Tân
453 5 Bùi Diệu Linh 9A 14/10/2010 Tốt Tốt Ngữ văn Minh Tân



STT TT Họ và tên Lớp Ngày sinh KQRL KQHT Môn thi Trường THCS Ghi chú
454 6 Nguyễn Thị Khánh Ly 9A 26/04/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Tân
455 7 Vũ Thị Hải Yến 9A 18/12/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Tân
456 8 Vũ Thị Duyên 9A 03/07/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Tân
457 9 Phạm Thị Quỳnh Hoa 9A 21/08/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Tân
458 10 Nguyễn Khánh Vy 9A 24/07/2010 Tốt Tốt GDCD Minh Tân
459 11 Vũ Đình Đạt 9A 17/09/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Minh Tân
460 12 Vũ Thị Linh 9A 02/04/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Minh Tân
461 13 Nguyễn Thị Khánh Ninh 9A 05/06/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Minh Tân
462 14 Vũ Thị Khánh Phương 9A 24/12/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Minh Tân
463 15 Bùi Thị Tú Quỳnh 9A 29/09/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Minh Tân
464 16 Lê Thị Phương Tú 9A 09/08/2010 Tốt Tốt Tiếng Anh Minh Tân
465 1 Đỗ Gia Khánh 9A6 06/03/2010 Tốt Tốt Toán Ngũ Lão
466 2 Nguyễn Trung Kiên 9A6 24/05/2010 Tốt Tốt Toán Ngũ Lão
467 3 Lê Công Vinh 9A5 23/03/2010 Tốt Tốt Toán Ngũ Lão
468 4 Đỗ Trung Kiên 9A5 08/09/2010 Tốt Tốt KHTN Ngũ Lão
469 5 Cao Thị Mỹ Kiều 9A5 26/05/2010 Tốt Tốt KHTN Ngũ Lão
470 6 Nguyễn Ngọc Hà Phương 9A5 04/08/2010 Tốt Tốt KHTN Ngũ Lão
471 7 Nguyễn Ngọc Bảo 9A6 10/04/2010 Tốt Tốt KHTN Ngũ Lão
472 8 Trịnh Phan Nguyên 9A6 14/02/2010 Tốt Tốt KHTN Ngũ Lão
473 9 Đoàn Phương Thúy 9A5 05/07/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Ngũ Lão
474 10 Đoàn Minh Trang 9A5 02/09/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Ngũ Lão
475 11 Nguyễn Thị Bích Phương 9A5 17/01/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Ngũ Lão
476 12 Bùi Khánh Nhi 9A2 06/12/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Ngũ Lão
477 13 Cao Thị Khánh Linh 9A3 05/03/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Ngũ Lão
478 14 Nguyễn Thủy Tiên 9A3 29/06/2010 Tốt Tốt LS-ĐL Ngũ Lão
479 15 Đỗ Huy Gia Phong 9A6 07/08/2010 Tốt Tốt Tiếng Anh Ngũ Lão
480 16 Nguyễn Văn Thái Sơn 9A6 29/04/2010 Tốt Tốt Tiếng Anh Ngũ Lão
481 17 Bùi Nguyễn Trâm Anh 9A6 15/07/2010 Tốt Tốt Tiếng Anh Ngũ Lão
482 18 Dương Phương Lam 9A6 05/12/2010 Tốt Tốt Tiếng Anh Ngũ Lão
483 19 Cao Thị Kiều Oanh 9A6 02/04/2010 Tốt Tốt Ngữ văn Ngũ Lão
484 20 Nguyễn Trà My 9A4 26/06/2010 Tốt Tốt Ngữ văn Ngũ Lão
485 21 Nguyễn Trần Thuỳ Dương 9A6 09/05/2010 Tốt Tốt Ngữ văn Ngũ Lão
486 22 Đỗ Hải Ngân 9A6 11/10/2010 Tốt Tốt Ngữ văn Ngũ Lão
487 23 Trần Phương Linh 9A6 12/02/2010 Tốt Tốt Ngữ văn Ngũ Lão
488 24 Phạm Minh Khoa 8A1 30/07/2011 Tốt Tốt GDCD Ngũ Lão


